




 

 

 

DANH SÁCH CÁC NGÀNH VÀ HỌC PHÍ TỪNG HỌC KÌ TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ TỪ KHÓA 2026 

(Đính kèm Thông báo s ố  233/TB-NTT, ngày 03 tháng 08 năm 2026) 

1. Học phí Tiến sĩ  

TT Tên ngành 
Chương trình 3 năm Chương trình 4 năm 

Đơn giá 
tín chỉ 

Học phí kì 1 
(Nhập học) 

Học phí chương 
trình 3 năm 

từ kì 2 -> kì 9 
Ghi chú 

Thời gian 
đào tạo 

HP toàn 
khóa 

Thời gian 
đào tạo 

HP toàn 
khóa 

1 

Công nghệ 
thông tin 

3 năm 

 (từ 90 TC) 

195 

triệu 

4 năm 

(từ 120 TC) 
260 triệu 2,167,000 20 triệu 

Học kì 2 -> Học kì 8:  

22 triệu/học kì 

Học kì 9: 21 triệu/học 

kì 

Môn bổ 
sung kiến 

thức đơn giá 

tính theo 

học phí trình 

độ thạc sĩ 

2 
Du lịch 

3 năm 

 (từ 90 TC) 

180 

triệu 

4 năm 

(từ 120 TC) 
240 triệu 2,000,000 20 triệu 

Học kì 2 -> Học kì 9:  

20 triệu/học kì 

3 Quản trị kinh 

doanh 

 3 năm 

 (từ 90 TC) 

180 

triệu 

4 năm 

(từ 120 TC) 
240 triệu 2,000,000 20 triệu 

4 Tài chính 

ngân hàng 

3 năm 

 (từ 90 TC) 

180 

triệu 

4 năm 

(từ 120 TC) 

240 triệu 2,000,000 20 triệu 

5 Ngôn ngữ 

Anh 

3 năm 

 (từ 90 TC) 

210 

triệu 

4 năm 

(từ 120 TC) 
280 triệu 2,333,000 26 triệu 

Học kì 2 -> Học kì 9: 

23 triệu/học kì 6 
Luật kinh tế 

3 năm 

 (từ 90 TC) 

210 

triệu 

4 năm 

(từ 120 TC) 
280 triệu 2,333,000 26 triệu 

 
 
 
 



 

 

2. Chương trình thạc sĩ chính quy: 

TT Tên ngành 
HP toàn 

khóa 
HP kì 1 HP kì 2 HP kì 3 HP kì 4 HP kì 5 

Đơn giá TC 
học lại 

1 Công nghệ thông tin 70,000,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 X 1,167,000 

2 Du lịch 80,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 X 1,333,000 

3 Quản trị kinh doanh 80,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 X 1,333,000 

4 Tài chính ngân hàng 80,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 X 1,333,000 

5 Luật kinh tế 80,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 X 1,333,000 

6 Kiểm nghiệm thuốc và độc chất 120,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 2,000,000 

7 Kỹ thuật xây dựng 70,000,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 X 1,167,000 

8 Ngôn ngữ Anh 80,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 X 1,333,000 

9 Công nghệ sinh học 70,000,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 X 1,167,000 

10 Kiến trúc 80,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 X 1,333,000 

11 Công nghệ thực phẩm 70,000,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 X 1,167,000 

12 Điều dưỡng 120,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 2,000,000 

13 Kỹ thuật ô tô 80,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 X 1,333,000 

14 Tâm lý học lâm sàng 80,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 X 1,333,000 



 

 

TT Tên ngành 
HP toàn 

khóa 
HP kì 1 HP kì 2 HP kì 3 HP kì 4 HP kì 5 

Đơn giá TC 
học lại 

15 Quản lý giáo dục 80,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 X 1,333,000 

16 Nội khoa 140,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 2,333,000 

 


